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CINNARIZIN
XD Cinnarizin 25mg    Keep out of reach of children

Read the package insert carefully before use. blisters x §{J tabletsVEPAHNA

 

 
 

Thành phần: Mỗi viên nén chứa:

Cinnarizin vee 25mg

Ta duoc v.d  1 viên
 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
 

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt đô dưới 30°C, tránh ánh sáng.
 

  
    
    

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

iu Nha san xudt: CONG TY TNHH US PHARMA USA

Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.    
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  Composition: Each tablet contains:

Cinnarizin........ ...25mg

     

      
   
   

   

Excipients q.s „1 tablet
 

 Indicati tra-indicati dosage, ation:

Please refer to enclosed package Insert.
 

Storage: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.
 

Specification: Manufacturer.

  

 

us Manufacturer: US PHARMA USA COMPANY LIMITED

Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, HCMC.
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CINNARIZIN
Vién nén Cinnarizin 25 mg  25 mg

Ũ Tinh bột ngô, Lactose, Natri starch glycolate, Magnesi stearate, Talc, Aerosil.
Phân loại

Cinnarizin là thuốc kháng histamin, đối kháng thụ thể HI. Ngoài ra Cinnarizin còn là một chất
chẹn calcium chọn lọc, thuộc nhóm IV các chất đối kháng calcium.
Chỉ định

CINNAREZIN được dùng trong các trường hợp sau:
— Phòng say tàu xe.

—_ Rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.
Liều lượng và đường dùng
Liễu dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.
Liều dùng thông thường như sau:

— Rối loạn tuần hoàn não: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.
—_ Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: 2-3 viên/lần x 3 lần/ngày.
— Say tàu xe: uống trước khi khởi hành nửa giờ, 1 viên/lần, uống lặp lại mỗi 6 gid,
Trẻ em uống nửa liễu người lớn.

Cách dùng

CINNARIZIN được dùng đường uống. Nên uống sau bữa ăn.
Chống chỉ định

- Chống chỉ định ở bệnh nhân mẫn cảm với Cinnarizin và bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Loạn chuyển hóa porphyrin.

Thận trọng

— Giống như các kháng histamin khác, CINNARIZIN có thể gây kích ứng dạ dày. Vì thế nên
uống thuốc sau bữa ăn.

— Không dùng Cinnarizin dài ngày ở người cao tuổi vì có thể gây tăng hoặc xuất hiện những

  
triệu chứng ngoại tháp. _

Phụ nữ mang thai NN
Mặc dù nghiên cứu trên súc vật không thấy gây quái thai nhưng chưa có nghiên cứu đây đủ trên Sà
phụ nữ mang thai vì vậy chỉ dùng cho phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc dùng thuốc lớn hơn cả .
nguy cơ đối với bào thai.

Phụ nữ cho con bú

Chưa có số liệu cho thấy thuốc được bài tiết vào sữa mẹ, vì vậy không chỉ định cho phụ nữ đang
cho con bú.

Lái xe và vận hành máy móc
Lúc khởi đầu điều trị có thể gây buồn ngủ vì vậy không được dùng khi lái tàu xe hay vận hành máy
móc.
Tương tác thuốc
Rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương, thuốc chống trầm cảm 3 vòng khi dùng đồng thời với
CINNARIZIN có thể làm tăng tác dụng gây buồn ngủ của các thuốc này hoặc CINNARIZIN.
Tác dụng phụ
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— Thuốc có những tác dụng phụ thường gặp như ngủ gà và rối loạn tiêu hóa, thường các tác

dụng này tự biến mất sau vài ngày.
— Một số ít trường hợp gây nhức đầu, khô miệng, tăng cân, ra mồ hôi, dị ứng.

— Đối với người lớn tuổi, có thể xuất hiện những triệu chứng ngoại tháp thường kèm theo trầm
cảm khi dùng dài ngày, nên ngưng sử dụng trong trường hợp này.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.
Quá liều và cách xử trí:
Triệu chứng: Dấu hiệu phổ biến khi quá liễu bao gồm: buôn ngủ, choáng váng, hôn mê, nôn mửa,
có dấu hiệu triệu chứng ngoại tháp, giảm trương lực cơ.

Cách xử trí: Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, biện pháp thông thường là điều trị triệu chứng và
chăm sóc tích cực, tiến hành rửa dạ dày bằng than hoạt, tốt nhất là trong giờ đầu tiên sau khi uống
quá liều.

Dạng trình bày

Hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.
Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén.

Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn cơ sở.

Bảo quản
Bảo quản thuốc ở nơi khô, mát, dưới 30C, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đểthuốc xa tầm tay trẻ em.
Nhà Sản xuất

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chỉ tiết, xin liên hệ về sốđiện thoai 08 3790886
08 37908856.
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